
1 A2-001 212864 Nguyễn Phước An 28/04/1992 An Giang LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

2 A2-002 213858 Xà Thanh Đạm 02/09/1985 Bạc Liêu LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

3 A2-003 220142 Phùng Thị Đến 12/10/1992 Cần Thơ LC22DUO01 20/10/2023 21/10/2023

4 A2-004 214186 Trang Kiều Diểm 01/08/1991 Bạc Liêu LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

5 A2-005 200060 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 10/05/1981 LC20DUO01 20/10/2023 21/10/2023

6 A2-006 220135 Trần Công Đoàn 29/10/1994 Sóc Trăng LC22HAY01 20/10/2023 21/10/2023

7 A2-007 220028 Nguyễn Thị Ngọc Dung 26/03/1997 Cần Thơ LC22DUO01 20/10/2023 21/10/2023

8 A2-008 220063 Bùi Thị Tuyết Em 06/04/1984 Bạc Liêu LC22DUO01 20/10/2023 21/10/2023

9 A2-009 212805 Lê Tùng Em 17/01/1986 Sóc Trăng LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

10 A2-010 212750 Nguyễn Mỹ Hằng 08/03/1996 vĩnh long LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

11 A2-011 214126 Nguyễn Thị Phượng Hằng 20/08/1992 Bạc Liêu LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

12 A2-012 220047 Lâm Việt Hoa 03/11/1999 Kiên Giang LC22DUO01 20/10/2023 21/10/2023

13 A2-013 220025 Võ Thái Hòa 08/03/1996 Đồng Tháp LC22DUO01 20/10/2023 21/10/2023

14 A2-014 220031 Lê Hoàng 14/08/1999 An Giang LC22DUO01 20/10/2023 21/10/2023

15 A2-015 2111173 Hứa Minh Khánh 05/10/1997 Bạc Liêu LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

16 A2-016 212814 Dương Thanh Liêm 23/11/1998 Trà Vinh LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

17 A2-017 220036 Lê Thị Kim Loan 15/05/1986 Cần Thơ LC22DUO01 20/10/2023 21/10/2023

18 A2-018 214182 Trang Kiều Loan 16/09/1984 Bạc Liêu LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

19 A2-019 220039 Mã Thị Ngọc Mai 23/12/1990 Sóc Trăng LC22DUO01 20/10/2023 21/10/2023

20 A2-020 212560 Tạ Nguyễn Nhựt Mỹ 15/10/1984 Sóc Trăng LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

21 A2-021 220153 Nguyễn Thị Tú Ngân 07/05/1998 Cần Thơ LC22DUO01 20/10/2023 21/10/2023

22 A2-022 2010513 Võ Huỳnh Tuyết Ngân 18/11/1993 VB20DUO01 20/10/2023 21/10/2023

23 A2-023 220052 Võ Thị Hồng Nhung 16/02/1987 An Giang LC22DUO01 20/10/2023 21/10/2023

24 A2-024 2111153 Viên Thành Phát 19/05/1997 Bạc Liêu LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

25 A2-025 220187 Nguyễn Đinh Phong 09/11/1991 Bến Tre LC22HAY01 20/10/2023 21/10/2023

26 A2-026 220189 Nguyễn Thị Linh Phúc 26/02/1998 Vĩnh Long LC22DUO01 20/10/2023 21/10/2023

27 A2-027 212839 Trần Thanh Phục 04/03/1983 Cần Thơ LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

28 A2-028 220024 Võ Hồng Phụng 21/03/1996 Bạc Liêu LC22DUO01 20/10/2023 21/10/2023

29 A2-029 212725 Nguyễn Thị Kiều Phương 06/10/1977 Bạc Liêu LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

30 A2-030 220011 Nguyễn Phú Quí 08/06/1998 Cần Thơ LC22DUO01 20/10/2023 21/10/2023
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31 A2-031 220056 Nguyễn Phước Tấn 08/06/1999 Cần Thơ LC22DUO01 20/10/2023 21/10/2023

32 A2-032 214127 Đỗ Thị Phương Thảo 22/11/1993 Bạc Liêu LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

33 A2-033 213808 Phạm Thị Phương Hồng Thảo 13/05/1994 An Giang LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

34 A2-034 2111142 Trần Thị Bích Thảo 05/06/1997 An Giang LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

35 A2-035 220038 Huỳnh Diễm Thi 07/04/1987 Cà Mau LC22DUO02 20/10/2023 21/10/2023

36 A2-036 220057 Nguyễn Kiều Thoa 09/02/1993 Cà Mau LC22DUO01 20/10/2023 21/10/2023

37 A2-037 212747 Nguyễn Minh Thư 23/07/1996 vĩnh long LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

38 A2-038 212316 Phan Thị Thúy 25/07/1993 Cần Thơ LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

39 A2-039 220009 Trần Thị Toàn 21/02/1987 Hà Tĩnh LC22DUO01 20/10/2023 21/10/2023

40 A2-040 212787 Thái Khả Trân 11/04/1981 Bạc Liêu LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

41 A2-041 2010610 Bùi Thị Thùy Trang 01/09/1987 Đồng Tháp VB20DUO01 20/10/2023 21/10/2023

42 A2-042 212664 Đặng Thùy Trang 26/07/1985 bạc liêu LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

43 A2-043 212771 Diệp Nữ Điền Trang 23/03/1979 Bạc Liêu LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

44 A2-044 2010542 Lê Thị Thùy Trang 1982 VB20DUO01 20/10/2023 21/10/2023

45 A2-045 213936 Mạc Thị Kim Trang 15/05/1989 Sóc Trăng LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

46 A2-046 214093 Phạm Thị Thanh Trúc 23/08/1981 Đồng Tháp LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

47 A2-047 220108 Huỳnh Nhật Tuấn 02/10/1999 Trà Vinh LC22DUO02 20/10/2023 21/10/2023

48 A2-048 2111125 Nguyễn Kim Tùng 23/10/1997 Sóc Trăng LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

49 A2-049 220131 Trần Thị Ngọc Tươi 27/04/2000 Kiên Giang LC22DUO01 20/10/2023 21/10/2023

50 A2-050 212788 Võ Kim Tuyền 30/10/1994 Đồng Tháp LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

51 A2-051 220040 Mã Thanh Xuân 14/03/1997 Sóc Trăng LC22DUO01 20/10/2023 21/10/2023

52 A2-052 212956 Trần Minh Xuyên 16/05/1993 Bạc Liêu LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

53 A2-053 220006 Võ Kim Yến 04/01/2000 Kiên Giang LC22DUO01 20/10/2023 21/10/2023

54 A2-054 213810 Dương Ngọc Diệp 20/01/1999 Bạc Liêu LC21DUO01 20/10/2023 21/10/2023

55 A2-055 213765 Đinh Huỳnh Hồng Ngọc 27/4/1987 Hậu Giang LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

56 A2-056 2111200 Chung Thế Phương 11/11/1983 Trà Vinh LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

57 A2-057 213764 Trần Hồng Thủy 13/06/1995 Cần Thơ LC21DUO02 20/10/2023 21/10/2023

58 A2-058 220012 Châu Bá Tòng 25/03/1987 Đồng Tháp LC22HAY01 20/10/2023 21/10/2023


